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- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tùng 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

 + Ông Nguyễn Lương Khoa 

 + Bà Nguyễn Thị Thu 

-   ư ký    ê   òa  Ông Phạm Tuấn Hải, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  Xuâ  L     a    a    ê   òa  

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 04/01/2024,  tại Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 257/2021/TLST - HS ngày 

22/11/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 275/2023/QĐXXST – HS 

ngày 20/12/2023 đối với bị cáo: 

 

Nguyễn Văn H – sinh năm 1995 tại Đồng Nai 
 

HKTT: ấp HB, xã BH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.  

Nghề nghiệp: không; TĐHV: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Nguyễn Văn M, sinh năm 1965; con bà: Phạm Thị Thanh T, sinh năm 

1964;  

Vợ: Nguyễn Phương Th, sinh năm 1996; 

Con: có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2017; 

Tiền sự: Không. 

Tiền án: có 02 tiền án, cụ thể:  

- Ngày 29/11/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Bản án số 

137/2019/HS-ST. Chấp hành hình phạt tù xong ngày 04/12/2020.  

- Ngày 29/4/2021, bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xử phạt 01 (một) 

năm tù, về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Bản án số 54/2021/HS-ST. Chấp 

hành hình phạt tù xong ngày 25/12/2021.  

Bị bắt ngày 03/9/2023, có mặt tại phiên tòa. 
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 - Người bị hại: Lâm Văn Bảo D - sinh năm 1999 (có mặt) 

 Địa chỉ: Hiện đang bị tạm giam tại Công an tỉnh Đồng Nai 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Thái Hoàng Chí Thg - sinh năm 

1989 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp HB, xã BH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

 - Người làm chứng: 

 1. Trần Thanh H - sinh năm 1994 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp HB, xã BH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

 2. Nguyễn Văn Th1 - sinh năm 1990 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp HB, xã BH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

 3. Vương Kim Th2 - sinh năm 1993 (vắng mặt) 

 Địa chỉ: khu phố C, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng hơn 10 giờ ngày 18/9/2022, Nguyễn Văn H cùng với anh trai là 

Nguyễn Văn Th1 và Trần Thanh H (Được) tổ chức ăn nhậu tại nhà của Hiền. Đến 

khoảng hơn 18 giờ cùng ngày thì nghỉ và rủ nhau đến quán Biva để nhậu tiếp. Tại 

đây, H gọi điện thoại rủ Thái Hoàng Chí Thg đến nhậu cùng. Đến khoảng gần 22 

giờ cùng ngày, H rủ cả nhóm về nhà của H để tiếp tục nhậu thì cả nhóm đồng ý.  

Lúc này, Hiền điều khiển xe mô tô của H đi về trước. Khi đến khu vực 

trước nhà của anh Nguyễn Thái Ph thì xảy ra mâu thuẫn với anh Lâm Văn Bảo D 

đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent, màu trắng, biển kiểm soát 

60A – 174.09 chở theo chị Vương Kim Th2. Trong lúc mâu thuẫn cãi nhau, H bỏ 

về nhà ở gần đó lấy 01 (một) cây đao dài 64cm, cán bằng gỗ dài 18cm và 01 

(một) cây đao dài 69cm, cán bằng gỗ dài 18cm (loại đao tập võ), đến định đánh 

anh D thì được chị Th2 và anh Ph can ngăn. Anh D bỏ chạy vào trong nhà của 

anh Ph và khóa trái cửa lại, H đứng ở ngoài lớn tiếng chửi và thách thức anh D, 

rồi H dùng cán đao đập mạnh xuống cốp sau xe ô tô của anh D làm hư hỏng 01 

(một) vết lõm trầy sơn dài khoảng 02cm.  

Khoảng 10 phút sau, Thg cũng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave 

Honda màu đỏ đen (không rõ biển số) của Thg đến. Thấy H đang cầm 02 (hai) 

cây đao đứng cãi nhau, Thông đi đến phía trước xe ô tô và ngồi ở đó. Một lúc 

sau, Th1 và Hg (Được) điều khiển xe mô tô đến, thấy H đang cầm 02 (hai) cây 

đao nên Th1 và Hg đến can ngăn H. Lúc này, bất ngờ Thg cầm 01 (một) cây gỗ 

dài khoảng 80cm đến xe ô tô của anh D đập 01 (một) nhát vào kính chắn gió phía 

trước làm hư hỏng kích thước 30cm x 20cm và 01 (một) nhát vào nắp capô xe ô 

tô làm hư hỏng 01 (một) vết lõm trầy sơn dài khoảng 10cm. Thấy vậy, Th1 và Hg 

chạy đến can ngăn và giật lấy cây gỗ của Thg rồi vứt đi. Sau đó, Thg, H, Th1 và 

Hg bỏ đi.  

* Tại Bản kết luận định giá tài sản số 61/KL-HĐĐG ngày 15/11/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Xuân Lộc kết 

luận: Giá trị thiệt hại của 01 (một) kính chắn gió phía trước có gắn phim cách 
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nhiệt là 7.520.000 đồng; công sửa chữa, sơn lại nắp ca pô trước (bị lõm trầy sơn 

10cm) là 1.500.000 đồng; công sửa chữa, sơn lại nắp cốp sau (bị lõm trầy sơn dài 

khoảng 02cm) là 500.000 đồng; công sửa chữa khung cửa bên trái (vết rách phần 

nhựa dài 03cm) là 350.000 đồng. Tổng cộng giá trị thiệt hại của xe ô tô nhãn hiệu 

Huyndai Accent, màu trắng, biển kiểm soát 60A-174.09 (thời điểm ngày 

18/9/2022) là 9.870.000 (chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng). 

* Vật chứng vụ án và xử lý vật chứng: 

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent, màu trắng, biển kiểm soát 

60A -174.09 bị hư hỏng: Kính chắn gió phía trước kích thước 145cm x 70cm, bị 

đập vỡ kích thước 30cm x 20cm; Cốp trước (ca pô) bị 01 (một) vết lõm trầy sơn 

dài khoảng 10cm; Cốp sau bị 01 (một) vết lõm trầy sơn dài khoảng 02cm; Khung 

cửa bên trái, phía trước (cửa bên phía tài xế) bị 01 (một) vết rách phần nhựa dài 

khoảng 03cm. Đã trả lại cho là anh Lâm Văn Bảo D. 

- 01 (một) cây gỗ dài khoảng 80cm do Thái Hoàng Chí Thg sử dụng đập 

gây hư hỏng xe anh Lâm Văn Bảo D (không thu giữ được). 

- 01 (một) cây đao dài 64cm, cán bằng gỗ dài 18cm; lưỡi đao bằng kim 

loại màu trắng dài 46cm; 01 (một) cây đao dài 69cm, cán bằng gỗ dài 18cm, lưỡi 

đao bằng kim loại màu trắng dài 51cm do anh Nguyễn Văn Th1 giao nộp. 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo 4, biển số 60B2-052.53, màu 

đỏ. Quá trình điều tra xác định, xe mô tô trên Nguyễn Văn H sử dụng, sau khi xảy 

ra va quẹt với xe ô tô của anh Lâm Văn Bảo D thì H điều khiển xe mô tô trên đi về 

nhà. H không sử dụng xe mô tô trên để thực hiện hành vi phạm tội  nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc không thu giữ. 

* Về trách nhiệm dân sự:  

Thái Hoàng Chí Thg đã bồi thường cho anh Lâm Văn Bảo D số tiền 

4.000.000 đồng. Bị hại anh Lâm Văn Bảo Dg không yêu cầu Nguyễn Văn H bồi 

thường gì thêm về dân sự. 

Sau khi phạm tội, Nguyễn Văn H bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi tố bị can và ra Quyết định truy 

nã. Đến ngày 03/9/2023, Nguyễn Văn H bị bắt theo Quyết định truy nã. 

Đối với Thái Hoàng Chí Thg, đã bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đưa 

ra xét xử vào ngày 20/6/2023 theo Bản án số 164/2023/HS-ST và tuyên phạt Thg 

08 (tám) tháng tù, về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 

178 Bộ luật Hình sự.  

 * Tại bản Cáo trạng số 263/CT – VKSXL ngày 22 tháng 11 năm 2023 

VKSND huyện Xuân Lộc đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội: “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản” theo điểm b khoản 1 điều 178 BLHS.  

* Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Xuân Lộc vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố, đề nghị HĐXX: 

- Tuyên bố bị cáo phạm  tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm b khoản 

1 điều 178 BLHS.  

- Tình tiết tăng nặng: phạm tội thuộc trường hợp “Tái phạm” (điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự). 

- Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt (điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự).  

- Mức hình phạt: 01 năm đến 01 năm 04 tháng tù. 
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- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; đề nghị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc tuyên tịch thu tiêu 

hủy: 01 (một) cây đao dài 64cm, cán bằng gỗ dài 18cm; lưỡi đao bằng kim loại 

màu trắng dài 46cm; 01 (một) cây đao dài 69cm, cán bằng gỗ dài 18cm, lưỡi đao 

bằng kim loại màu trắng dài 51cm. 

* Bị hại Lâm Văn Bảo D không yêu cầu Nguyễn Văn H phải bồi thường 

thiệt hại tài sản và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Thái Hoàng Chí Thg và những 

người làm chứng vắng mặt nên Tòa án tiến hành công bố lời khai. 

* Bị cáo nói lời sau cùng: Mong HĐXX cho  bị cáo hưởng mức án nhẹ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H khai nhận: Vào khoảng 22 giờ 

ngày 18/9/2023, tại khu vực trước nhà của anh Nguyễn Thái Ph thuộc ấp Hòa Bình, 

xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn H đã có hành vi dùng 

cán đao đập vào nắp cốp sau của xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent, màu trắng, 

biển kiểm soát 60A – 174.09 của anh Lâm Văn Bảo D gây hư hỏng bị lõm trầy 

sơn dài khoảng 02cm với thiệt hại là 500.000 (năm trăm nghìn) đồng. Nguyễn 

Văn Hiền có 01 tiền án về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nên Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Xuân Lộc căn cứ điểm b khoản 1 điều 178 BLHS để truy tố bị 

cáo Hiền về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”  là có căn cứ. 

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhận thấy: 

Bị cáo là thanh niên đã trưởng thành, có đủ sức khỏe, năng lực và khả năng 

nhận thức để biết được quyền sở hữu tài sản của công dân được Nhà nước công 

nhận và bảo vệ, không ai có quyền xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác. Nhưng với bản tính coi thường pháp luật, trong tình trạng đã uống rượu bia 

nên khi xảy ra va chạm với anh D, bị cáo đã quay về nhà lấy 02 cây đao ra giải 

quyết mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, anh D bỏ trốn, bị cáo dùng cán đao 

đập vào nắp cốp sau của xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Accent, màu trắng, biển kiểm 

soát 60A – 174.09 của anh Lâm Văn Bảo D gây hư hỏng bị lõm trầy sơn dài 

khoảng 02cm. Hành vi của bị cáo không những gây thiệt hại về tài sản của anh D 

mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Để xử lý hành vi phạm tội của bị cáo H, xét cần thiết áp dụng loại hình 

phạt tù, cách ly  bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được 

bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: bị cáo còn có 01 tiền án về tội: “Chống người thi 

hành công vụ” nên lần phạm tội này là tái phạm, được quy định tại điểm h khoản 

1 điều 52 BLHS. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: anh D không yêu cầu bồi thường nên không 

xét.  
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[6] Về tang vật vụ án: 01 (một) cây đao dài 64cm, cán bằng gỗ dài 18cm; 

lưỡi đao bằng kim loại màu trắng dài 46cm; 01 (một) cây đao dài 69cm, cán bằng 

gỗ dài 18cm, lưỡi đao bằng kim loại màu trắng dài 51cm mà Nguyễn Văn Hiền 

dùng vào việc phạm tội nên tịch thu tiêu hủy. 

 [7] Xét ý kiến của vị đại diện VKSND huyện Xuân Lộc về tội danh, tình 

tiết giảm nhẹ, khung điều luật áp dụng, nhân thân của bị cáo, mức hình phạt và 

cách xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được ghi 

nhận.  

[8] Trong quá trình điều tra, truy tố hành vi – quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, Kiểm sát viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đều tuân thủ đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
  

-  Áp dụng điểm b khoản 1 điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; 

điểm h khoản 1 điều 52; điều 38 BLHS. 

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

  Xử phạt:  Bị cáo Nguyễn Văn H - 01 (Một) năm 04 (Bốn) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 03/9/2023. 

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây đao dài 64cm, cán bằng gỗ dài 

18cm; lưỡi đao bằng kim loại màu trắng dài 46cm; 01 (một) cây đao dài 69cm, 

cán bằng gỗ dài 18cm, lưỡi đao bằng kim loại màu trắng dài 51cm. 

 Hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc đang tam giữ theo Biên 

bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/11/2023. 

 - Về án phí: áp dụng điều 136 BLTTHS năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc 

bị cáo nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

 Báo cho bị cáo, bị hại biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng Thái Hoàng Chí Thg thời hạn kháng cáo 15 

ngày được tính kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

N     ậ :                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND  tỉnh,         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKS ND huyện, tỉnh,                                                                

- Các đương sự, 

-THA huyện, 

 -Lưu, HS. 

                                                  

                

                                                                          Lê Thị Tùng      


